
 

SƠ ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÓA 2023 
Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Mã ngành: 7340405 
 

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 HỌC KỲ 5 HỌC KỲ 6 HỌC KỲ 7 HỌC KỲ 8 

Tiếng Anh tổng 
quát 1 

 

Giáo dục thể chất 
1 
 

Tiếng Anh tổng 
quát 2 

 
 

 
Giáo dục Quốc phòng 

 
 

Giáo dục thể chất 
2 
 

Tiếng Anh TOIEC 
1 (4 kỹ năng) 

 
 

Tiếng Anh TOIEC 
2 (4 kỹ năng) 

 
 
 

Học kỳ 4 (2 chọn 1) 
 Phương pháp nghiên cứu 
liên ngành 
 Kinh tế quốc tế 
Học kỳ 5 (2 chọn 1) 
 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 
 Quản trị quan hệ khách hàng 
điện tử 
Học kì 6 
Môn tự chọn 1 (2 chọn 1) 
 ERP2 
 Phân tích marketing số 
 

Môn học tiên quyết Môn học sau 

Môn học trước Môn học sau 

Môn học song hành Môn học song hành 

QUY ƯỚC KÝ HIỆU 

 
 

DANH SÁCH MÔN TỰ CHỌN 

Học kỳ 1 (5 chọn 3) 
 CNTT&TT mới (New ICT) 
 Logic học 
 Tài chính cá nhân 
 Sáng tạo và khởi nghiệp 
 Kỹ năng lãnh đạo (Leadership) 
Học kỳ 2 (5 chọn 2) 
 Tâm lý ứng dụng 
 Khoa học giao tiếp 
 Xã hội học 
 Quan hệ quốc tế 
 Văn hóa học 

Môn tự chọn 2 (2 chọn 1) 
 Học máy trong phân tích kinh doanh 
 Chuyển đổi số trong kinh doanh  
 Giải pháp AI trong kinh doanh và quản 
lý 
Học kỳ 7 (6 chọn 2) 
 Hệ thống thông tin kế toán 
 Phát triển ERP mã nguồn mở 
 Phân tích dữ liệu nâng cao 
 Phát triển thương mại di động 
 Nghệ thuật lãnh đạo 
    Hợp đồng thông minh và công 
nghệ Blockchian 

Kiến thức đại cương tự 
Môn tốt nghiệp 

 
 

 

 

Môn giáo dục chuyên biệt 

Kiến thức khối ngành 

Kiến thức cơ sở ngành 

tự 

Kiến thức chuyên ngành 

 Kiến thức nhóm ngành Môn tự chọn tự 

 
Kinh tế vi mô 

 

 
Toán Kinh tế 

 

Giới thiệu ngành 
HTTTQL 

 

 
Môn tự chọn 2 

 
 

Triết học Mác-
Lênin 

 

Pháp luật doanh 
nghiệp 

 

 
Quản trị học  

 

 
Hệ thống thông tin 

kinh doanh 
 

 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 
 

Lịch sử Đảng 
CSVN 

GEN1009 

 
Quản trị tài chính 

 

 
Cơ sở dữ liệu 

 
 

 
Môn tự chọn  

 

 
Phát triển Web 

Kinh doanh 
 

 
Phân tích & thiết 

kế HTTTQL 
 

  
ERP 1 

 

Môn tự chọn  
 

Chủ nghĩa Xã Hội 
Khoa Học 

 
 

Hệ quản trị Cơ sở 
dữ liệu 

 

Phát triển Web 
Kinh doanh nâng 

cao 
 

Nhà kho dữ liệu 
và tích hợp 

 
Môn tự chọn 1 

 
An toàn và Bảo mật 

HTTT 
 
 

Trí tuệ doanh 
nghiệp và hệ hỗ 
trợ ra quyết định 

 
Thực tập tôt nghiệp 

 

 
Quản lí dự án 

HTTT 
 

 
Big Data và ứng 

dụng  
 

 
Khóa luận tốt nghiệp 

 

Nhập môn Luật 
học 

 

 
Kinh tế vĩ mô  

 

 
Phân tích dữ liệu 

 

 
Kế toán tài chính 

 
 

 
Kỹ thuật lập trình 

 

 
Kiến tập (406) 

 

 
Thương mại điện 

tử 
 

 
Môn tự chọn 1 

 
 

Môn tự chọn 2 
 

 
Môn tự chọn 1 

 
Môn tự chọn 2 

 

 
Marketing 

 

 
Nền tảng công 

nghệ cho HTTT 
 

 
Kinh tế lượng 

 
 

 

 
Hệ thống thông tin 

quản lý 
 
 

 
Nguyên lý kế toán 

 
 

Thống kê trong kinh 
doanh 

 
 

 
Tư duy lập trình 

 
 

 
Nguyên lý thị 

trường tài chính 
 
 

Lịch sử Đảng 
CSVN 

 

 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
 

 

 
Môn tự chọn 3 

 
 

Môn tự chọn 2 
 
 

Môn tự chọn 1 
 
 



 

SƠ ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÓA 2023 
Chuyên ngành: KINH DOANH SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Mã ngành: 7340405 
 

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 HỌC KỲ 5 HỌC KỲ 6 HỌC KỲ 7 HỌC KỲ 8 

 
Tiếng Anh tổng 

quát 1 
 

 
Giáo dục thể chất 

1 
 

 
Tiếng Anh tổng 

quát 2 
 
 

 
Giáo dục Quốc phòng 

 
 

 
Giáo dục thể chất 

2 
 

 
Tiếng Anh TOIEC 

1 (4 kỹ năng) 
 

 
Tiếng Anh TOIEC 

2 (4 kỹ năng) 
 
 
 

Học kỳ 4 (2 chọn 1) 
 Phương pháp nghiên cứu 
liên ngành 
 Marketing 
Học kỳ 5 (2 chọn 1) 
 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm 
 Tích hợp quy trình kinh 
doanh với các hệ thống ERP1 
Học kì 6 
Môn tự chọn 1 (2 chọn 1) 
 ERP2 
 Phân tích marketing số 
 

Môn học tiên quyết Môn học sau 

Môn học trước Môn học sau 

Môn học song hành Môn học song hành 

QUY ƯỚC KÝ HIỆU 

 
 

DANH SÁCH MÔN TỰ CHỌN 

Học kỳ 1 (5 chọn 3) 
 CNTT&TT mới (New ICT) 
 Logic học 
 Tài chính cá nhân 
 Sáng tạo và khởi nghiệp 
 Kỹ năng lãnh đạo (Leadership) 
Học kỳ 2 (5 chọn 2) 
 Tâm lý ứng dụng 
 Khoa học giao tiếp 
 Xã hội học 
 Quan hệ quốc tế 
 Văn hóa học 

Môn tự chọn 2 (2 chọn 1) 
 Phân tích và thiết kế HTTT 
 Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và dự 
báo  
 Chuyển đổi số trong kinh doanh 
Học kỳ 7 (7 chọn 2) 
 Học sâu trong kinh doanh 
 Phát triển ERP mã nguồn mở 
 An toàn và bảo mật HTTT 
 Phát triển thương mại di động 
 Nghệ thuật lãnh đạo 
    Hợp đồng thông minh và công nghệ 
Blockchain 
     Hệ khuyến nghị 

Kiến thức đại cương tự 
Môn tốt nghiệp 

 
 

 

 

Môn giáo dục chuyên biệt 

Kiến thức khối ngành 

Kiến thức cơ sở ngành 

tự 

Kiến thức chuyên ngành 

 Kiến thức nhóm ngành Môn tự chọn tự 

 
Kinh tế vi mô 

 

 
Toán Kinh tế 

 

Giới thiệu chuyên 
ngành KDS&TTNT 

 

 
Môn tự chọn 2 

 
 

 
Triết học Mác-

Lênin 
 

 
Pháp luật doanh 

nghiệp 
 

Quản trị học  
BUS1100 

Hệ thống thông tin 
kinh doanh 

 

Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin 

 
Lịch sử Đảng 

CSVN 
GEN1009 

Quản trị tài chính 
 

Cơ sở dữ liệu 
 

Môn tự chọn   
 

Phân tích dữ liệu 
nâng cao 

Giải pháp AI trong 
kinh doanh và 

quản lí 

 Hệ thống thông 
tin quản lý 

 

Môn tự chọn  
 

Chủ nghĩa Xã Hội 
Khoa Học 

 
 

Hệ quản trị Cơ sở 
dữ liệu 

 
 

Phát triển Web 
Kinh doanh  

 
 

Nhà kho dữ liệu 
và tích hợp 

Môn tự chọn 1 

Phát triển ứng dụng AI 
đa nền tảng 

Trí tuệ doanh 
nghiệp và hệ hỗ 
trợ ra quyết định 

Thực tập tôt nghiệp 
 

Quản lí dự án 
HTTT 

 
 

Big Data và ứng 
dụng  

 

Khóa luận tốt nghiệp 
 

Nhập môn Luật 
học 

LAW1001 

Kinh tế vĩ mô  
ECO1002 

 
Phân tích dữ liệu 

 

 
Kế toán tài chính 

 

Kỹ thuật lập trình 
 

Kiến tập (416) 
 

Thương mại điện 
tử 
 

 
Môn tự chọn 1 

 
 

Môn tự chọn 2 
 

Môn tự chọn 1 

Môn tự chọn 2 
 

Nền tảng công 
nghệ cho HTTT 

 

Kinh tế lượng 
 
 

 

Học máy trong 
phân tích kinh 

doanh 
MIS1009 

 

Nguyên lý kế toán 
ACC1013 

 

Thống kê trong kinh 
doanh 

MAT1003 
 

 
Tư duy lập trình 

 
 

 
Nguyên lý thị 

trường tài chính 
 
 

Lịch sử Đảng 
CSVN 

 
 

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

 
 

 
Môn tự chọn 3 

 
 

Môn tự chọn 2 
 
 

Môn tự chọn 1 
 
 


